
Họ và Tên: Lời giảiViết lại phương trình

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. P : 10 = 10

2. U + 4 = 12

3. 100 : R = 10

4. 6 × J = 12

5. 100 : T = 10

6. F + 4 = 7

7. H : 10 = 10

8. 9 × M = 90

9. 10 - C = 5

10. 5 × K = 30

11. A × 9 = 9

12. A - 6 = 6

13. B : 10 = 10

14. G × 8 = 48

15. B : 10 = 10

16. N + 4 = 7

17. 11 - E = 10

18. Z + 8 = 13

19. 12 - D = 6

20. 3 × W = 9

Viết lại từng câu số bằng chữ số và ký hiệu.

1) P chia cho mười bằng mười

2) Tổng của U và bốn là mười hai

3) một trăm chia cho R bằng mười

4) Sản phẩm của sáu và J là mười hai

5) một trăm chia cho T bằng mười

6) Tổng của F và bốn là bảy

7) H chia cho mười bằng mười

8) chín lần M bằng chín mươi

9) mười trừ C bằng năm

10) Sản phẩm của năm và K là ba mươi

11) Sản phẩm của A và chín là chín

12) A trừ sáu bằng sáu

13) B chia cho mười bằng mười

14) G lần tám bằng bốn mươi tám

15) B chia cho mười bằng mười

16) N cộng với bốn bằng bảy

17) mười một trừ E bằng mười

18) Z cộng với tám bằng mười ba

19) Sự khác biệt giữa mười hai và D là sáu

20) ba lần W bằng chín
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